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	Số:            /SCT-KHTH
V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	Lâm Đồng, ngày       tháng 6 năm 2024


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1096/SNN-KH ngày 22/5/2024 về việc xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Công Thương báo cáo các nội dung sau:
I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành
[bookmark: _Hlk88729881]Ngày 15/8/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2018/KH-SCT để triển khai thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thuộc ngành Công Thương.
II. Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại thuộc lĩnh vực ngành Công Thương theo Nghị quyết 21 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21
- Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản năm 2023 đạt 517,44 triệu USD, chiếm 55,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá của tỉnh và tăng 22,3% so với cùng kỳ. (Nông sản đa phần là nông sản nguyên liệu cho sản xuất, không phải hàng chế biến sâu); 6 tháng đầu năm 2024 đạt 248,3 triệu USD. 
- Tỷ trọng giá trị nông sản xuất khẩu qua chế biến, chế biến sâu: năm 2023 đến nay, đạt 20%. 
2. Kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại tại các địa phương theo Nghị quyết số 21-NQ/TU và Quyết định số 661/QĐ-UBND
2.1 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh thông minh trong nông nghiệp theo hướng bền vững về môi trường, từng bước nâng cao năng suất trong nông nghiệp
a) Thương mại điện tử
[bookmark: _Hlk169525214]Năm 2024, theo xếp hạng của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, Lâm Đồng xếp hạng 13/58 tỉnh, thành phố về chỉ số phát triển thương mại điện tử, bằng với xếp hạng năm 2023. Các chỉ số thành phần đều tăng so với năm trước, trong đó: Chỉ số về giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) tăng 18 bậc; Chỉ số về giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tăng 5 bậc; Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin tăng 01 bậc. Lâm Đồng thuộc nhóm phát triển TMĐT ở mức trung bình của cả nước và đứng đầu trong 05 tỉnh Tây Nguyên. Đạt được kết quả nêu trên, Tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như:
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức chung; chính sách, pháp luật về thương mại điện tử trên các phương tiện thông tin truyền thông; mời doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối tại Hội nghị Hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ; hỗ trợ xây dựng dữ liệu phục vụ hoạt động xuất khẩu – Xuất bản các bản tin ngành hàng cho các sản phẩm rau, hoa, chè, cà phê… vào thị trường Trung Quốc, EU,…
- Tổ chức 01 hội nghị kết nối giao thương trực tuyến trao đổi các chính sách xuất nhập khẩu, nhu cầu nhập khẩu và khả năng xuất khẩu hàng hóa, trao đổi trực tiếp B2B giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp[footnoteRef:1]; tổ chức 02 lớp tập huấn về thương mại điện tử[footnoteRef:2]; phối hợp tổ chức 01 hội nghị phổ biến quy định của pháp luật và kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử Tiktok với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. [1:  Tổ chức vào ngày 23/5/2023 tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; với sự tham gia của 30 doanh nghiệp với các nhóm hàng nông sản đặc trưng của tỉnh;]  [2:  01 lớp cho doanh nghiệp, HTX...và 01 lớp cho công chức, viên chức.] 

- Hỗ trợ 05 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp E-marketing để tiếp cận khách hàng trên sàn thương mại điện tử Alibaba cho sản phẩm nông sản. 
- Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh quảng bá trên sàn giao dịch thương mại điện tử https://dalatproducts.com/. Đến nay, có 78/118 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh kinh doanh về nông sản thông qua sàn. 
Ngoài ra, Sở Công Thương hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trực tuyến; xây dựng website, phần mềm ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp,…
b) Công nghiệp chế biến
- Công nghiệp chế biến nông sản được quan tâm đầu tư phát triển cả về quy mô và trình độ ứng dụng công nghệ như phát triển mô hình trung tâm sau thu hoạch[footnoteRef:3], các nhà máy chế biến nông sản hình thành[footnoteRef:4]; các dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các loại nông sản đã góp phần nâng tỷ lệ rau quả qua sơ chế, chế biến đạt trên 73%, trong đó chế biến đạt khoảng 23,1%. Một số sản phẩm nông sản chế biến sử dụng trực tiếp, tiện lợi hướng tới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư như: các sản phẩm chế biến từ nấm, các sản phẩm từ macca, snack rau củ; các sản phẩm bột rau củ,… [3:  Công ty TNHH SX TM XNK Thuận Thành.]  [4:  Nhà máy chế biến rau củ quả B’Lao Food (KCN Lộc Sơn) công suất giai đoạn 1: 30.000 tấn SP/năm với các sản phẩm: sơ chế sầu riêng tươi, chế biến sầu riêng cấp đông nguyên trái, sầu riêng bóc múi cấp đông IQF, chế biến dịch chanh dây, chế biến sản phẩm bơ; Nhà máy chế biến nông sản Hikari (KCN Phú Hội); nhà máy chế biến sữa tại Tu Tra, Đơn Dương.] 

- Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng năm 2023 tăng 5,04% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,86% (riêng công nghiệp chế biến rau củ quả tăng 7,86%). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2023 ước đạt 26.419,76 tỷ đồng, tăng 13,18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,03% kế hoạch năm 2023; trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 17.412,52 tỷ đồng, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm trước. 
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) luỹ kế 06 tháng năm 2024 ước đạt 13.373,29 tỷ đồng, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, đạt 45,39% kế hoạch năm 2024. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 9.693,36 tỷ đồng, tăng 10,97% (riêng công nghiệp chế biến rau, củ quả tăng 50,67%). 
c) Phát triển và quản lý cụm công nghiệp
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 CCN được phê duyệt theo phương án phát triển CCN, trong đó có 08 cụm được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đã thu hút được 01 nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; các CCN còn lại chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Hiện có 37 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký hoạt động, tuy nhiên chỉ có 31 dự án đang hoạt động, được chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó 09 dự án FDI); trong đó có 15 doanh nghiệp chế biến nông sản đang hoạt động sản xuất, chế biến rau củ quả, chế biến chè, cà phê và ươm tơ cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu.
Trong năm 2023 đã thu hút được 02 dự án đầu tư tại CCN Lộc Thắng với vốn đầu tư 65,96 tỷ đồng, diện tích đầu tư khoảng 1,6 ha , trong đó có 01 dự án chế biến nông sản.
d) Hỗ trợ phát triển công nghiệp sơ chế, chế biến thông qua Chương trình khuyến công
Năm 2023, đã triển khai thực hiện 51 đề án, kinh phí: 8,042 tỷ đồng; trong đó: Hỗ trợ 09 doanh nghiệp sơ chế, chế biến nông sản đầu tư nhà xưởng; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với hình thức có thu hồi kinh phí với kinh phí 5,4 tỷ đồng (chiếm 67,15% tổng kinh phí) và 17 doanh nghiệp chế biến nông sản đầu tư máy móc, thiết bị; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức không thu hồi kinh phí với tổng số tiền hơn 1,645 tỷ đồng (chiếm 20% tổng kinh phí). 
Năm 2024 chương trình khuyến công địa phương được UBND tỉnh giao đợt 1 gồm 22 đề án với tổng kinh phí 5,014 tỷ đồng đồng[footnoteRef:5]. Trong đó, Ước triển khai thực hiện 18/22 đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông sản với kinh phí 3,705 tỷ đồng/5,014 tỷ đồng (chiếm 73,9%); trong đó: hỗ trợ không thu hồi đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, tìm kiếm thì trường tiêu thụ sản phẩm nông sản 14 đề án với kinh phí 1,030 tỷ đồng, hỗ trợ có thu hồi kinh phí 2,6 tỷ đồng để thực hiện 04 đề án đầu tư máy móc thiết bị chế biến các loại nông sản xuất khẩu. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ doanh nghiệp nâng công suất sản xuất tăng từ 25-30%; sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng đa dạng, nâng cao giá trị.  [5:  trong đó: hỗ trợ không thu hồi 06 đề án với kinh phí 3,8 tỷ đồng đồng; hỗ trợ có thu hồi 16 đề án, với kinh phí 1,214 tỷ đồng.] 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 18 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Lâm Đồng được công nhận cấp Quốc gia; 31 sản phẩm đạt cấp Khu vực và 100 sản phẩm đạt cấp tỉnh (100% sản phẩm được công nhận là các sản phẩm nông sản chế biến và các loại nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp). 
3. Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm nông nghiệp thông minh trên cơ sở phát triển liên kết chuỗi giá trị bền vững, hiệu quả. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc và tại Chợ đầu mối Đức Trọng. Kho ngoại quan Bảo Lộc do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa là chủ sở hữu; địa chỉ: 345 Quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng; Tổng diện tích kho là 5.639,2 m2 (bao gồm nhà, kho, bãi…); hoạt động từ năm 2015, thành lập theo Quyết định số 1480/QĐ-TCHQ ngày 26/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan với chức năng hoạt động là lưu trữ 10 tấn tơ tằm, 210 tấn cà phê phục vụ cho xuất khẩu. Kho ngoại quan Chợ đầu mối Đức Trọng do Công ty TNHH DV TM XNK Minh Vi; địa chỉ: đường Trương Vĩnh Ký, chợ đầu mối nông sản Đức Trọng với diện tích 3.600 m2. Xây dựng năm 2022 và đưa vào hoạt động năm 2023 với chức năng lưu trữ rau củ quả khoảng 100 tấn phục vụ cho chế biến. 
Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030” để trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành với mục tiêu cụ thể như sau:
- Phát triển dịch vụ logistics đảm bảo chất lượng, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP tăng cao; ứng dụng các công nghệ mới và thương mại điện tử trong phát triển dịch vụ logistics, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về logistics, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ tỉnh Lâm Đồng phát triển.
- Thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, đến năm 2030 xây dựng hình thành 01 Trung tâm logistics tại khu vực thành phố Bảo Lộc và 01 Trung tâm logistics tại huyện Đức Trọng gắn với cảng hàng không Liên Khương
- Năm 2025, đưa vào hoạt động Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt và hình thành các kho bảo quản nông sản ở các huyện: Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà gắn với dịch vụ logistics nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản từ khâu chế biến, xử lý sau khi thu hoạch cũng như bảo quản tồn trữ và phân phối ra thị trường, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa.
4. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu
- Công tác hội nhập quốc tế: Cung cấp thông tin và nội dung cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao các đoàn tại tỉnh và đi thăm, làm việc tại nước ngoài[footnoteRef:6]; đề xuất các nội dung thúc đẩy quan hệ, hợp tác với các thành phố, tỉnh của một số nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Cu ba, Indonesia…[footnoteRef:7]; thực hiện tuyên truyền 18 tin, phóng sự, phỏng vấn về hội nhập quốc tế phát sóng định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng tại Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập; khảo sát nhu cầu thông tin FTA; phối hợp với VCCI thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 lớp tập huấn cập nhật, hướng dẫn tra cứu, so sánh thuế quan/lộ trình ưu đãi thuế quan trong các FTA, quy tắc cho hơn 60 học viên là doanh nghiệp, HTX, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;  Kỹ năng nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế qua các tình huống thực tiễn. Phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương thực hiện 06 chuyên đề thuộc Kế hoạch “Phân tích, đánh giá, định hướng chuyên sâu về thị trường, ngành hàng có tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong các Hiệp định TMTD mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết. [6:  nội dung tiếp xã giao Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam; thông tin về tình hình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và UAE; nội dung kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đi thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2023; cung cấp thông tin về tình hình hợp tác với Singapore, Đức và Bungari, UAE, Thái Lan; cung cấp thông tin về tỉnh Lâm Đồng và tình hình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và Australia; chuẩn bị nội dung cho đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đi thăm và làm việc tại Trung Quốc năm 2023; nội dung về xuất nhập khẩu hàng hoá của tỉnh Lâm Đồng với Ả-rập-xê-út; nội dung chuẩn bị đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đi thăm và làm việc tại Trung Quốc năm 2023]  [7:  đề xuất nhu cầu hợp tác với Canada; thông tin về tình hình xuất nhập khẩu với Nhật Bản đề xuất nhu cầu hợp tác với Hiệp hội doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), tỉnh Gyeonggi và huyện Hampyeong - tỉnh Jeollanam; đề xuất nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.] 

- Công tác tham mưu về đối ngoại: chuẩn bị nội dung cho đoàn đi thăm, xúc tiến quan hệ hợp tác, hữu nghị tại Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Venezuela năm 2023 thuộc ngành Công Thương; chuẩn bị nội dung cho UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của K-Vina Kovecalm (Hàn Quốc) và Hiệp hội nghiên cứu kinh tế Phương Nam Mới (P&T Global); tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa với Anh, Rumani, Ba Lan; cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động hợp tác giao lưu giữa tỉnh Lâm Đồng với Nhật Bản; dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện đoàn ra năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng tại Nhật Bản và Trung Quốc, Hàn Quốc; đăng ký nội dung tuyên truyền về hội nhập quốc tế năm 2023- 2024; tham mưu Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; nhiệm vụ và giải pháp triển khai Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông – Châu Phi giai đoạn 2016-2025” năm 2023, 2024; 
 Phổ biến thông tin qua email cho các doanh nghiệp với các nội dung: quy định thông quan hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km 3+4, tỉnh Quảng Ninh; một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh; thay đổi chính sách phòng, chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai; quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để giúp các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất khẩu. Thường xuyên thông tin đến doanh nghiệp qua email về quy định và chính sách xuất khẩu hàng hóa; các dự án có liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá đến 2025 và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành trong cả nước. 
- Hoạt động xúc tiến thương mại: thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu triển lãm trưng bày sản phẩm; cụ thể: 01 chương trình triển lãm sản phẩm đặc trưng của tỉnh kết hợp chương trình khuyến mại tập trung tại thành phố Đà Lạt[footnoteRef:8]; 01 hội nghị kết nối giao thương trực tuyến vào thị trường Trung Quốc; hưởng ứng Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:9]; tổ chức 01 chương trình Tuần hàng nông sản Đà Lạt – Lâm Đồng tại Coopmart Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với 17 doanh nghiệp tham gia chương trình với nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia quyết định công nhận; nhóm sản phẩm nông sản chế biến; nhóm sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt; nhóm sản phẩm được cấp quyền sử dụng chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với tỉnh Sóc Trăng; phối hợp tổ chức chương trình kết nối giao thương tại tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp, thương nhân của Thành phố Hồ Chí Minh; hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại Gia Lai năm 2023; nhân rộng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Đơn Dương[footnoteRef:10]. [8:  Chương trình triển lãm sản phẩm đặc trưng của tỉnh kết hợp chương trình khuyến mại tập trung tại thành phố Đà Lạt từ ngày 12/5-14/5/2023 tại Trung tâm thương mại GO! Đà Lạt; có 30 doanh nghiệp tham gia triển lãm với nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia quyết định công nhận; nhóm sản phẩm nông sản chế biến; nhóm sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt; nhóm sản phẩm được cấp quyền sử dụng chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến trao đổi các chính sách xuất nhập khẩu, nhu cầu nhập khẩu và khả năng xuất khẩu hàng hóa; trao đổi trực tiếp B2B giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; vào ngày 23/5/2023 tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng với 30 doanh nghiệp tham gia, gồm các nhóm sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh như: rau, củ, quả, chè , cà phê, các loại….]  [9:  Cụ thể: tuyên truyền trên băng rôn treo tại Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng, Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các website và bản tin ngành hàng…]  [10:  cửa hàng của Công ty TNHH Nông sản Đa Nhim - Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; tổ chức kết nối với các doanh nghiệp để trưng bày hàng hóa; thực hiện công tác tuyên truyền; hỗ trợ bảng hiệu, kệ trưng bày sản phẩm và tổ chức lễ công bố vào ngày 30/10/2023.] 

Phối hợp với các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu cơ hội giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các nhà nhập khẩu ở nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình: xúc tiến thương mại ở nước ngoài, xúc tiến thương mại trực tuyến; giao ban với hệ thống thương vụ ở nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức. 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam với nhiều hoạt động[footnoteRef:11]; phát động chương trình Tháng khuyến mại tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:12] với sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thu hút đông đảo người dân cũng như du khách tham gia mua sắm những sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. [11:  Tổ chức Lễ mít tinh tại Khu Hòa Bình thành phố Đà Lạt; Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đam Rông; diễu hành trên các trục đường chính và tuyên truyền trên băng rôn, phướn tại các tuyến đường trung tâm thành phố và các huyện; tuyên truyền trên màn hình led tại thành phố Đà Lạt.]  [12:  Các hoạt động diễn ra từ ngày 27/4-27/5/2023.] 

- Xây dựng, quảng bá phát triển thương hiệu “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”: Năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung 04 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” (quả, chè, atiso, nấm). Luỹ kế đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 771 nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành được cấp giấy chứng nhận (trong đó có 650 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 96 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau, 10 cơ sở du lịch canh nông và 15 cơ sở kinh doanh cà phê). Đến nay có 439 nhãn hiệu còn hạn. Xây dựng các video clip về các sản phẩm: cà phê, mắc – ca, hoa, chuối Laba, sầu riêng và thực hiện quảng cáo trực tuyến ra các thị trường nước ngoài trên nền tảng Youtube và Facebook; đăng tải thông tin sản phẩm và doanh nghiệp trên trang Dalatproducts.com; viết các bài quảng bá về các nông sản và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu uy tín đăng trên các Fanpages (Dalatproducts – đặc sản Đà Lạt, và Dalat export); triển khai thực hiện kế hoạch hành động, phát triển, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” năm 2023.
- Thường xuyên gửi văn bản thông báo đến các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp tham dự các hội chợ triển lãm, kết nối giao thương trên toàn quốc[footnoteRef:13]. [13:  Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023; Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2023; Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2023; hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk; đề cử các nghệ nhân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đăng ký tham gia Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023; đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024; Ngày hội Văn hóa Ẩm thực Đông Nam Á – Việt Nam lần thứ I/2023; Triển lãm Quốc tế ngành lương thực, thực phẩm Tp. HCM lần thứ 2 năm 2023; Lễ hội Việt Nam – Tp. Hồ Chí Minh tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha; Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Vĩnh Long; Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm CNNTTB, sản phẩm OCOP Bình Thuận; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, thương mại tỉnh Sóc Trăng; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại Quảng Ninh; Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế (AF L'ARTIGIANO 2023), Milan, Italia; đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh; đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư thị trường Hoa Kỳ và khảo sát Hội chợ nội ngoại thất High Point Market 2023; Lễ hội Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha; Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 4 - TechFest Quảng Nam 2023; trưng bày và kết nối tại Hội nghị Hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ; Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa; Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2023;  Hội chợ các tỉnh, khu vực miền Trung -Tây Nguyên năm 2023;] 

5. Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt dộng chế biến, tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước; phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử
a) Kết quả thực hiện đề án tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và chuỗi giá trị toàn cầu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025 tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Việc triển khai đề án tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và chuỗi giá trị toàn cầu tỉnh Lâm Đồng được các Sở, ngành địa phương quan tâm. Nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến nông sản được phát triển theo hướng tuần hoàn - hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng, ổn định phục vụ công nghiệp chế biến; 
Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 1.950 cơ cở, doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản (tăng 201 doanh nghiệp cơ sở so với năm 2022); nâng tỷ lệ rau quả qua sơ chế, chế biến đạt trên 73%, trong đó chế biến đạt khoảng 23,1%, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch giảm còn khoảng 8-10%. Tỷ lệ nông sản qua chế biến năm 2023 tăng 3% so với năm 2022. 
Công tác xúc tiến thương mại có nhiều hoạt động nổi bật, được các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. Thương mại điện tử được các doanh nghiệp quan tâm tiếp cận và ứng dụng trên nhiều nền tảng, lĩnh vực với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhiều sản phẩm nông sản chủ lực. Xuất khẩu nông sản tiếp tục có sự chuyển biến tốt. Tuy nhiên, đến năm 2024, một số mặt hàng giảm về sản lượng nhưng tăng về giá trị xuất khẩu như mặt hàng cà phê nhân giảm 0,98% về lượng nhưng tăng 16,94% về giá trị; Mặt hàng chè chế biến giảm 4,34% về lượng nhưng tăng 53,79% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
2. Kết quả thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản
Trong giai đoạn 2022-2024, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thành phố Đà Lạt tổ chức triển khai nhân rộng 01 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các huyện Đơn Dương; 02 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành tại thành phố Đà Lạt; 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Đà Lạt; phát triển 01 kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính là hợp tác xã sản xuất, chế biến, bảo quản đối với sản phẩm mác ca (Hợp tác xã Dilin – Di Linh). Đến nay, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt; 02 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành tại thành phố Đà Lạt; 05 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, Đơn Dương. 
Sở Công Thương thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông sản, tình hình nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất, chế biến nông sản; dự báo tình hình định hướng thị trường xuất khẩu. Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cung – cầu nông sản, thị trường tiêu thụ và diễn biến giá các mặt hàng nông sản đặc trưng của tỉnh; tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Năm 2023 đã xuất bản 02 bản tin về: Thị trường Trung Quốc, Thị trường các nước EU để cung cấp cho doanh nghiệp trong tỉnh cho nông sản chè, cà phê, rau, hoa…; Đồng thời, hàng tuần cung cấp thông tin mới – nóng và các dự báo về thị trường thế giới có liên quan đến nông sản thông qua email và nhóm zalo. Ngoài ra, Sở còn giải đáp, tư vấn cho doanh nghiệp những thắc mắc trong giải quyết các thủ tục liên quan đến xuất và nhập khẩu hàng hoá.
Các ngành của tỉnh đã thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia trên 30 chương trình, hội nghị, hội thảo, đối thoại, kết nối giao thương, kết nối B2B, triển lãm trưng bày sản phẩm, tuần hàng nông sản, thúc đẩy xuất khẩu thông qua các kênh thương mại điện tử như alibaba, dalatproducts.com,... nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa nông sản đặc trưng, tiêu biêu, tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng hướng tới thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường truyền thống nước ngoài. Sở Công Thương đã cung cấp cho các doanh nghiệp ngành công thương thông tin về 56 chương trình xúc tiến thương mại trong nước và các hội trợ, triển lãm quốc tế..... Đến nay, có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ được thống kê có nhập khẩu hàng hoá từ Lâm Đồng. Trong đó, khu vực Châu Á chiếm khoảng 70%, Châu âu chiếm khoảng 24%. Nhóm 05 thị trường lớn nhất lần lượt là: Nhật Bản, Ấn Độ, Thuỵ Sỹ, Hàn Quốc. 
3. Đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyến đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
Năm 2023, Sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp về kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại, các lĩnh vực hội nhập về số hóa doanh nghiệp, các loại mô hình kinh tế số, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số cho 517 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tổ chức tập huấn an toàn thông tin mạng cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giải pháp kinh doanh trực tuyến hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Alibaba, Amazon,...
Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức tập huấn về kỹ quản lý nhà nước về thương mại điện tử, kỹ năng kinh doanh bằng phương thức thương mại điện tử; phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã về kỹ năng kết nối giữa sàn thương mại điện tử uy tín, kỹ năng bán hàng trên Tiktok Shop; Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dalal Ai Solution tổ chức thiết kế đồ họa, đăng tải hình ảnh, video sản phẩm gian hàng để hỗ trợ các tiểu thương chợ Đà Lạt quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop và mạng xã hội có chức năng sàn thương mại điện tử (Faccbook, websile); Phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ chuyển đổi số và Truyền thông quốc tế IBN thực hiện hỗ trợ 05 doanh nghiệp với 10 nhóm sản phẩm về nông sản trên địa bàn tỉnh (cà phê hạt, cà phê rang xay, chuối laba tươi, chuối sấy dẻo, tảo xoắn, Mắc ca sấy, hạt điều rang, xà lách thuỷ canh, cà rốt baby) tiếp cận với nền tảng thương mại điện tử uy tín, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá thông qua sàn thương mại điện tử https://wwvv.alibaba.com từ đó tạo cho khách hàng ở nhiều vùng miền, nhiều quốc gia có thể dễ dàng tiếp cận, mua sắm những sản phẩm, dịch vụ của Lâm Đồng một cách dễ dàng nhất.
Ngoài ra, nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số áp dụng công nghệ mới, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế; nền tảng hội chợ, triển làm nhằm nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thông tin, đối tác kinh doanh trên môi trường số.
IV. Đánh giá chung công tác triển khai và ước kết quả thực hiện Nghị quyết
Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện kinh tế thế giới có những dấu hiệu sụt giảm, kinh tế trong nước còn gặp khó khăn, công nghiệp chế biến nông sản vẫn được đầu tư, mở rộng, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ, tỷ lệ chế biến tăng, nhiều sản phẩm nông sản chế biến phát triển phù hợp với xu hướng của thị trường; công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 17.412,52 tỷ đồng, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm trước và 6 tháng đầu năm 2024, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 9.693,36 tỷ đồng, tăng 10,97%. 
Hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, thương nhân đã sử dụng các nền tảng số cho hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều, một số sản phẩm nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (mác ca, sầu riêng,…) vào thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…. Sở đã triển khai nhiều chương trình nhằm thực hiện chính sách phát triển thương mại nông sản, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, như: hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử; phát triển thương hiệu địa phương “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đang trở thành thương hiệu mạnh; xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 248,3 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ. 
2. Tồn tại, hạn chế
Chưa có nhiều sản phẩm nông sản chế biến có giá trị gia tăng cao; tỷ lệ doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng.
Dịch vụ logisitics chưa phát triển. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có xu hướng chậm lại, trong đó có mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực (chè, hạt điều). Thương mại điện tử quy mô nhỏ và thuộc nhóm có chỉ số phát triển thương mại điện tử trung bình của cả nước. 
Trong giai đoạn 2022 – 2024, chưa thu hút nhiều nhà máy có công nghệ hiện đại, quy mô lớn bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng về chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Liên kết, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa các hộ dân với các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản còn lỏng lẻo, chưa gắn kết được lợi ích và trách nhiệm giữa các bên với nhau. Tỷ lệ nông sản được tiêu thụ thông qua thương mại điện tử vẫn còn rất thấp, chỉ đạt dưới 0,1% so với tổng sản lượng nông sản toàn tỉnh. 
* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Khủng hoảng chính trị, lạm phát tại nhiều quốc gia nên nhu cầu của thế giới giảm, sản phẩm tiêu thụ, hàng tồn kho nhiều; nhiều công ty kinh doanh xuất khẩu gặp khó khăn (sản phẩm hạt điều không sản xuất từ tháng 3, nguyên nhân Công ty TNHH chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng tạm dừng sản xuất kinh doanh từ sau 31/3/2024 do cơ cấu lại doanh nghiệp); giá xuất khẩu ở một số mặt hàng biến động mạnh (giá cà phê), chi phí logictic ở cảng biển quốc tế tăng cao. 
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế đầu tư hoặc không đầu tư, có ít doanh nghiệp thành lập mới, nên ít doanh nghiệp phù hợp với chương trình khuyến công;...
Đầu vào sản xuất tăng cao, nguyên liệu sản xuất thiếu và không ổn định cũng là những rủi ro mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới
1. Dự báo một số chỉ tiêu trong thời gian tới
- Phấn đấu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu nông sản hàng năm tăng từ  10%; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 600 triệu USD, tỷ trọng giá trị xuất khẩu nông sản chế biến, chế biến sâu đạt từ 30%.
- Phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,9% - 12,3%/năm.
2.  Công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm
-  Tiếp tục triển khai các chương trình nhằm thực hiện chính sách phát triển thương mại nông sản, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, như: hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử; phát triển nhãn hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
- Triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ của Sở Công Thương tại: Quyết định 177/QĐ-UBND Đề án kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và chuỗi giá trị toàn cầu tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 2377/KH-UBND ngày 29/3/2023 về triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử.
[bookmark: _Hlk96332969]- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1748/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 08/7/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tập trung hỗ trợ cơ sở công nghiệp chế biến nông sản từ chương trình khuyến công. 
- Chủ trì triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch khi UBND tỉnh ban hành: Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển dịch vụ logistics để hình thành các Trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
3. Đề xuất, kiến nghị
-Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ; khuyến khích doanh nghiệp cũng như kêu gọi đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông sản; phát triển hạ tầng logistics trong nông nghiệp.
Trên đây là báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngành Công Thương.
Kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.
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